
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:          /BC-UBND   n    n   n         tháng     năm 2024 

 

BÁO CÁO 
Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến  

Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương 
              

 

Kính gửi: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, 
                 tư pháp (Bộ Công an) 

 

Thực hiện Công văn số 1913/BCA-V03 ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
Công an về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định liên 

quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương; 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo kết quả thực hiện như sau:  

1. Công tác triển khai việc rà soát 
Thực hiện Công văn số 1913/BCA-V03 ngày 06 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ Công an về việc rà soát văn bản QPPL liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia, 
Cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 
hành Công văn số 4327/UBND-KSTT ngày 10 tháng 6 năm 2024 chỉ đạo các 

Cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh căn cứ Hướng 
dẫn và Đề cương rà soát văn bản QPPL có quy định liên quan đến Cơ sở dữ liệu 
quốc gia, Cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương gửi kèm theo Công văn số 
1341/BCA-V03 ngày 17 tháng 4 năm của Bộ Công an, khẩn trương rà soát, báo 
cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét tổng hợp, báo cáo Bộ Công an 
theo quy định.  

2. Kết quả thực hiện việc rà soát 
Trên cơ sở rà soát và báo cáo, đề xuất của các cơ quan có liên quan, kết quả 

như sau: 
- Tổng số văn bản QPPL còn hiệu lực và có liên quan đến Cơ sở dữ liệu 

quốc gia, Cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành được rà soát: 11 văn bản (có P ụ lục 1 kèm theo). 

- Thống kê nội dung quy định mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp, chưa 
thống nhất tại các văn bản, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ: Không. 

- Thống kê nội dung chưa có văn bản quy định (có P ụ lục 2 kèm theo). 

3. Đánh giá kết quả rà soát 

Các văn bản QPPL còn hiệu lực và có liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc 
gia, Cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
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Định ban hành đảm bảo sự phù hợp với pháp luật, thống nhất với các quy định 
của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, phù hợp với thực tiễn tại địa 
phương; đây là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý, vận hành, duy trì, khai thác 
Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương thông qua 

các nền tảng số dùng chung của tỉnh. 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trân trọng gửi báo cáo để Cục Pháp chế 

và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) nghiên cứu, tổng hợp theo quy 
định./. 

 

 

Nơi nhận:     
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- Các sở: TTTT, TP, NV; 
- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K11, K18, KSTT
(N)

. 

KT. CHỦ TỊCH   
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

               Lâm Hải Giang 



Phụ lục 1 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến  
Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu bộ, ngành, địa phương được rà soát 

(Kèm t eo Côn  văn số       /U ND-KSTT ngày    /6/2024 của C ủ t c  U ND tỉn    n    n ) 
 

STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/  
Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 
có hiệu lực 

Nội dung quy định liên quan 
đến CSDLQG, CSDL Bộ, 

Ngành, địa phương 

1 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

 

18/2024/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2024 

Ban hành Quy chế cập nhật, khai thác 
và quản lý Cơ sở dữ liệu cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động trong 
các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định 

01/7/2024 

Quy định liên quan đến sử 
dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu 
cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các cơ 
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

2 -nt- 
57/2023/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2024 

Ban hành “Quyết định sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các quyết định liên 
quan đến công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính, giải quyết thủ tục hành 
chính và cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến trên địa bàn tỉnh” 

10/10/2023 

Quy định về kết nối, tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu với các Cơ sở 
dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành của các Bộ, 
ngành và của tỉnh. 

3 -nt- 
08/2023/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2023 

Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, 

duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung 
cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị 
trường bất động sản trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

01/4/2023 

Quy định việc phối hợp xây 
dựng, duy trì hệ thống thông 
tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, 
dữ liệu về nhà ở và thị trường 
bất động sản trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

4 -nt- 
51/2022/QĐ-UBND 

ngày 16/8/2022 

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác 
dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh 

01/9/2022 

Các cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành do các cơ quan nhà nước 
cung cấp, thông qua giải pháp 
kết nối, thu thập và chia sẻ dữ 
liệu từ các hệ thống thông tin 
chuyên ngành bao gồm các lĩnh 
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vực như: kinh tế, xã hội, văn 
hoá, du lịch, y tế, giáo dục, tài 
nguyên môi trường… trên 
phạm vi tỉnh Bình Định được 
lưu trữ, quản lý trong Hệ thống 
do Sở Thông tin và Truyền 
thông quản lý, vận hành 

5 -nt- 
60/2021/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2021 

Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, 
chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Bình Định 

20/10/2021 

Quy định áp dụng đối với các 
cơ quan nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Bình Định, các tổ chức, cá 
nhân khai thác, sử dụng, chia 
sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 

6 -nt- 
34/2021/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2021 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử 
dụng hệ thống phần mềm quản lý lưu 
trú trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 

01/8/2021 

Quy định việc phối hợp quản 
lý, sử dụng hệ thống phần mềm 
quản lý lưu trú trực tuyến trên 
địa bàn tỉnh Bình Định 

7 -nt- 
22/2021/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2021 

Quy chế bảo đảm an toàn thông tin 
mạng trong hoạt động ứng dụng công 
nghệ thông tin của các cơ quan nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Bình Định  

11/6/2021 

Quy định về đảm bảo an ninh, 
an toàn bảo vệ Cơ sở dữ liệu 

thuộc phạm quy quản lý của 
tỉnh 

8 -nt- 
03/2021/QĐ-UBND 

ngày 09/2/2021 

Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát 
thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

22/02/2021 

Quy định về vận hành, khai 
thác, kết nối với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về thủ tục hành chính 

9 -nt- 
95/2020/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 

Ban hành Quy chế quản lý, trách nhiệm 
phối hợp khai thác và sử dụng Cơ sở 
dữ liệu công chứng, chứng thực đối với 
hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

15/01/2021 

Quy định quản lý, trách nhiệm 
phối hợp khai thác và sử dụng 
Cơ sở dữ liệu công chứng, 
chứng thực đối với hợp đồng, 
giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 
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10 -nt- 
27/2020/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2024 

Ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch 
vụ công và Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử tỉnh Bình Định 

05/6/2020 

Quy định quản lý, lưu trữ Cơ 
sở dữ liệu thủ tục hành chính 
tỉnh; kết nối, tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu 
quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành của các Bộ, ngành và 
của tỉnh. 

11 -nt- 
36/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/7/2016 

Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống 
Văn phòng điện tử liên thông trong các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

18/7/2016 
Quy định về lưu trữ, quản lý 
văn bản điện tử 
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Phụ lục 2  
Danh mục văn bản cần đề xuất ban hành liên quan đến  

cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu bộ, ngành, địa phương  
(Kèm t eo Côn  văn số       /U ND-KSTT n      /6/2024 của C ủ t c  U ND tỉn    n    n ) 

 

STT 
Nội dung nhiệm vụ 
chưa có cơ sở pháp 

lý 

Phân tích kết quả rà soát văn bản, xác định vấn 
đề chưa có quy định 

Phương án đề xuất (nội dung, 
hình thức, cơ quan có thẩm 
quyền ban hành văn bản) 

Đề xuất lộ trình 
thực hiện/Tình 
hình xử lý VB 

1 

Chính sách pháp 

luật về cơ sở dữ liệu 
về quản lý, phát 
triển cụm công 
nghiệp cả nước 

- Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP 

quy định trách nhiệm của Bộ Công Thương về 
“Xâ  dựn   tr n  cơ quan có t ẩm qu ền ban   n  
 oặc ban   n  t eo t ẩm qu ền các c ín  sác   
p áp luật  c ươn  tr n   kế  oạc   các mẫu văn 
bản  c ế độ báo cáo t ốn  kê  cơ sở dữ liệu về 
quản lý  p át triển cụm côn  n  iệp cả nước” 

- Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP 

quy định trách nhiệm của Sở Công Thương về 
“xâ  dựn   vận   n  cơ sở dữ liệu cụm côn  
n  iệp trên đ a b n”. 
Để triển khai thực hiện nhiệm vụ về xây dựng, vận 
hành cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn 
cần có chính sách, pháp luật quy định chi tiết nội 
dung trên. 

Ban hành Văn bản hướng dẫn của 
Bộ Công Thương quy định cơ sở 
dữ liệu về quản lý, phát triển cụm 
công nghiệp cả nước; trong đó, có 
hướng dẫn Sở Công Thương việc 
xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu 
cụm công nghiệp trên địa bàn. 

Trong năm 2024 

 


